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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường năm 2021 

 

Tiếp nhận Công văn số 2292/STP-HCBT ngày 18/10/2021 của Sở Tư 

pháp về việc đề nghị thông tin số liệu và báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước năm 2021 (chính thức). Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như 

sau: 

 1. Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường  

Năm 2021, toàn ngành không có trường hợp bồi thường.  

2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường trong phạm vi của đơn vị 

Các quy định của Nhà nước liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ, 

công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động được Lãnh đạo Sở Giáo 

dục và Đào tạo triển khai, chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị trong toàn ngành tại 

cuộc họp định kỳ của Ngành và bằng văn bản hướng dẫn hoặc trong các cuộc 

họp giao ban định kỳ. 

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thụ 

lý đơn thư liên quan đến công tác bồi thường. Tham mưu giải quyết bồi thường 

gồm Thanh tra Sở, Công đoàn ngành, Trưởng các phòng chức năng. 

 3. Đánh giá  

Các quyết định liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi 

của CBCCVC, người lao động và quyết định xử lý vi phạm hành chính đúng 

quy định.  

 CBCCVC các bộ phận được giao tham mưu công tác bồi thường có nhận 

thức tốt vai trò trách nhiệm được giao, có đạo đức tốt, am hiểu pháp luật./. 

(Đính kèm 04 Biểu mẫu) 

Nơi nhận:                         
- Sở Tư Pháp;      
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, Thanh tra.        

GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Huệ Khải 
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   UBND TỈNH NINH THUẬN  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     BIỂU SỐ 01 

 

 

DANH MỤC VỤ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 

(Số liệu tính từ 01/01/2021  đến 31/12/2021) 

 

 

STT Họ và tên của người yêu cầu bồi 

thường (1) 

Địa chỉ 

của người 

yêu cầu 

bồi 

thường (2) 

Cơ quan 

giải quyết 

bồi 

thường (3) 

Pháp luật 

áp dụng 

để giải 

quyết bồi 

thường (4) 

Tình hình 

giải quyết 

bồi 

thường 

(5) 

Chi trả 

tiền bồi 

thường 

(6) 

Khó 

khăn, 

vướng 

mắc (7) 

Ghi chú (8) 

I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

1  0 0 0 0 0 0 0   

2                 

II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

1  0 0 0 0 0 0 0   

2                 

V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

  TỔNG CỘNG 0  0 0 0 0 0   

  

 



    

 UBND TỈNH NINH THUẬN 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                          BIỂU MẪU SỐ 03 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG 

(Số liệu tính từ 01/01/2021  đến 31/12/2021) 

 STT 

Thụ lý vụ việc (vụ việc) Tình hình giải quyết vụ việc Chi trả tiền bồi thường 

Tổng số 

vụ việc 

Số vụ việc thụ lý mới Số vụ việc kỳ trước chuyển sang Đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật Đang giải quyết (vụ việc) 
Đình chỉ (vụ 

việc) 
  

Thụ lý 

tại cơ 

quan trực 

tiếp quản 

lý người 

thi hành 

công vụ 

gây thiệt 

hại 

Thụ lý tại Tòa án 

Thụ lý tại 

cơ quan 

trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công 

vụ gây 

thiệt hại 

Thụ lý tại Tòa án 

Tổng số 

vụ việc 

(vụ 

việc) 

Tại cơ quan 

trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công 

vụ gây thiệt 

hại (vụ 

việc) 

Tại Tòa án (vụ việc) 

Số tiền 

bồi 

thường 

(nghìn 

đồng) 

Tổng số 

Tại cơ 

quan trực 

tiếp quản 

lý người 

thi hành 

công vụ 

gây thiệt 

hại 

Đang giải quyết tại Tòa án 

Tại cơ 

quan trực 

tiếp quản 

lý người 

thi hành 

công vụ 

gây thiệt 

hại 

Tại 

Tòa án 

theo 

thủ tục 

tố tụng 

Số vụ 

việc đã 

chi trả 

(vụ 

việc) 

Số tiền đã chi trả 

theo quyết định 

có hiệu lực của 

cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi 

hành công vụ 

(nghìn đồng) 

Số tiền 

đã chi trả 

theo bản 

án, quyết 

định có 

hiệu lực 

của Tòa 

án (nghìn 

đồng) 

Khởi kiện vụ án dân 

sự 
Yêu cầu 

bồi thường 

trong quá 

trình tố 

tụng hình 

sự, tố tụng 

hành chính 

Khởi kiện vụ án dân 

sự 
Yêu cầu 

bồi thường 

trong quá 

trình tố 

tụng hình 

sự, tố tụng 

hành chính 

Khởi kiện vụ án dân 

sự 
Trong quá 

trình tố 

tụng hình 

sự, tố tụng 

hành chính 

Khởi kiện vụ án dân 

sự 
Trong 

quá trình 

tố tụng 

hình sự, 

tố tụng 

hành 

chính 

Theo 

điểm a 

khoản 1 

Điều 52 

Theo 

điểm b 

khoản 1 

và khoản 

2 Điều 52 

Theo 

điểm a 

khoản 1 

Điều 52 

Theo 

điểm b 

khoản 1 

và khoản 

2 Điều 52 

Theo 

điểm a 

khoản 1 

Điều 52 

Theo 

điểm b 

khoản 1 

và khoản 

2 Điều 52 

Theo 

điểm a 

khoản 1 

Điều 52 

Theo 

điểm b 

khoản 1 

và khoản 

2 Điều 52 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
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UBND TỈNH NINH THUẬN  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                  BIỂU MẪU SỐ 04 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ 

(Số liệu tính từ 01/01/2021  đến 31/12/2021) 

STT 

Số tiền đã chi trả 

xong cho người yêu 

cầu bồi 

thường (nghìn đồng) 

Xem xét trách nhiệm hoàn trả 
Giảm mức hoàn 

trả 

Số vụ việc 

hoãn hoàn 

trả (vụ 

việc) 

Số tiền đã hoàn trả 

Số tiền còn 

phải hoàn 

trả (nghìn 

đồng) 

Tổng số 

vụ việc 

xem xét 

Số vụ việc đã xem xét 
Số vụ 

việc 

đang 

xem xét 

(vụ 

việc) 

Số vụ việc không xem 

xét (vụ việc) 

Số vụ 

việc 

(vụ 

việc) 

Số 

tiền (nghìn 

đồng) 

Số vụ việc có 

Quyết định có 

hiệu lực pháp luật 

và đã thực hiện 

hoàn trả (vụ việc) 

Số tiền phải 

hoàn trả (nghìn 

đồng) 

Người thi 

hành 

công vụ 

không có 

lỗi 

Người thi 

hành công vụ 

chết trước khi 

ra quyết định 

hoàn trả 

Tổng 

số (nghìn 

đồng) 

Số tiền đã hoàn 

trả trong kỳ báo 

cáo (nghìn 

đồng) 

Số tiền đã 

hoàn trả kỳ 

trước chuyển 

sang (nghìn 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
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